
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3.071.305.257

02-05-17 Chị Nguyễn Thị Bảo Quỳnh ủng hộ KTX 400.000 3.071.705.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/5/17 ( 253 phần) 506.000 3.072.211.257

Chi phí ngày 02/05/2017 53.905.000 3.018.306.257

03-05-17 Anh Phước (Tân Phú) ủng hộ KTX 2.000.000 3.020.306.257

Anh Tăng quân Nam (Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 3.022.306.257

04-05-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/5/17 (277 phần) 554.000 3.022.860.257

Chi phí ngày 04/05/2017 1.335.000 3.021.525.257

05-05-17 Chị Khuulanhuong CMTX T5 200.000 3.021.725.257

Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300.000 3.022.025.257

06-05-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/5/17( 283 phần) 566.000 3.022.591.257

Chi phí ngày 06/05/2017 210.000 3.022.381.257

07-05-17 Chị Kimhnhut CMTX T5 200.000 3.022.581.257

Chi phí ngày 08/05/2017 725.000 3.021.856.257

09-05-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/5/17 (289 phần) 578.000 3.022.434.257

Chi phí ngày 09/05/2017 10.290.000 3.012.144.257

10-05-17 Anh Hiền (P4-Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 3.014.144.257

Chị Tu Boi ADTB CMTX T5 200.000 3.014.344.257

11-05-17 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10 ) ủng hộ KTX 200.000 3.014.544.257

Cơ sở trứng Nam Lợi (P13-Q8) ủng hộ KTX 1.200.000         3.015.744.257

Anh Quách Sum Hồng (Q5) ủng hộ KTX 100.000 3.015.844.257

Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) ủng hộ KTX 300.000 3.016.144.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/5/17 (286 phần) 572.000 3.016.716.257

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 05/2017

Chi Tiết

Tồn tháng 04/2017



Chi phí ngày 11/05/2017 260.000 3.016.456.257

12-05-17 Chi phí ngày 12/05/2017 390.000 3.016.066.257

13-05-17 Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Q10) ủng hộ KTX 600.000 3.016.666.257

MTQ có số GD IBVCB1305170839259001 CMTX T4,5 1.000.000 3.017.666.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 13/5/17 (295 phần) 590.000 3.018.256.257

Chi phí ngày 13/05/2017 1.934.000 3.016.322.257

15-05-17 Anh Do Huu Minh CMTX T5 500.000 3.016.822.257

Chị Nguyễn Thị Thu Huệ (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 3.017.322.257

16-05-17 Anh Cường (Q5) ủng hộ KTX 500.000 3.017.822.257

Chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng (Q1) ủng hộ KTX 1.000.000 3.018.822.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 16/5/17 ( 315 phần) 630.000 3.019.452.257

Chi phí ngày 16/05/2017 1.245.000 3.018.207.257

Lương  Kỳ 1 T5 C Nga 1.000.000 3.017.207.257

Lương  Kỳ 1 T5 C Nghĩa 500.000 3.016.707.257

Lương  Kỳ 1 T5 Tuấn Tú 2.000.000 3.014.707.257

Đỗ Vĩnh Phúc 280.000 3.014.427.257

17-05-17 Chị Vũ Nhung (P5-Q11) ủng hộ KTX 50USD 1.132.000 3.015.559.257

Chi phí ngày 17/05/2017 910.000 3.014.649.257

18-05-17 Chị Trần Thị Ngọc Hân (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 3.015.149.257

Chị Huỳnh Thị Yến Xuân (Q11) ủng hộ KTX 500.000 3.015.649.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/5/17 (300 phần) 600.000 3.016.249.257

Chi phí ngày 18/05/2017 255.000 3.015.994.257

20-05-17 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 200.000 3.016.194.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 20/5/17 ( 305 phần) 610.000 3.016.804.257

Chi phí ngày 20/05/2017 2.518.000 3.014.286.257

22-05-17 Bé Gia Hân (Tây Úc) ủng hộ KTX 500.000 3.014.786.257



Anh Hưng (Q10) CMTX T5 1.000.000 3.015.786.257

23-05-17 Chị Lê Thị Kiều Lan (Q5) ủng hộ KTX 200.000 3.015.986.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/5/17 (300 phần) 600.000 3.016.586.257

Chi phí ngày 23/05/2017 2.088.000 3.014.498.257

24-05-17 MTQ có số GD IBVCB2405170139963001 CMTX T5+6 1.000.000 3.015.498.257

Chị Thérese Tran ủng hộ KTX 3.000.000 3.018.498.257

Chi phí ngày 24/05/2017 350.000 3.018.148.257

25-05-17 Chị Thanh Phương (Q5) CMTX T5 500.000 3.018.648.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 25/5/17 (305 phần) 610.000 3.019.258.257

Lãi T5 ATM 19.077 3.019.277.334

Chi phí ngày 25/05/2017 1.245.000 3.018.032.334

26-05-17 Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX 3.000.000 3.021.032.334

27-05-17 Chị Nghi Lý (Bình Chánh ) CMTX T5 200.000 3.021.232.334

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/5/17 (313 phần) 626.000 3.021.858.334

Chi phí ngày 27/05/2017 2.191.800 3.019.666.534

29-05-17 Anh Hưng (Q10) CMTX T5 1.000.000 3.020.666.534

Bạn Ngân (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 3.021.666.534

Lãi T5 STK 1T 345.079 3.022.011.613

30-05-17 Anh Nhannguyenak CMTX T5 1.600.000 3.023.611.613

Anh Hồ Văn Minh CMTX T5 4.000.000 3.027.611.613

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/5/17 (268 phần) 536.000 3.028.147.613

Chi phí ngày 30/05/2017 1.912.000 3.026.235.613

Lương  Kỳ 2 T5 C Nga 500.000 3.025.735.613

Lương  Kỳ 2 T5 C Nghĩa 500.000 3.025.235.613

Lương  Kỳ 2 T5 Tuấn Tú 2.000.000 3.023.235.613



31-05-17 Anh Long Tân Phú ủng hộ KTX 300.000 3.023.535.613

Chị Liên (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 300AUD 4.986.000 3.028.521.613

Chi phí ngày 31/05/2017 3.430.400 3.025.091.213

45.760.156 91.974.200 3.025.091.213

Thu Chi Tồn

3.071.305.257

364.156 3.071.669.413

11.400.000 3.083.069.413

26.418.000 3.109.487.413

7.578.000 3.117.065.413

91.974.200 3.025.091.213

45.760.156 91.974.200 3.025.091.213

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

02/5/17 Hổ trợ Quỹ cơm Cần Thơ 50.000.000

Chả chiên 15 70.000 1.050.000

Chả lụa 10 60.000 600.000

Ớt 1 30.000 30.000

Chuối 35 7.000 245.000

Tồn quỹ cuối tháng 05/2017

Chi tiết

Tồn tháng 04/2017

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm (3789 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 05/2017

CHI TIẾT CHI CHÍ



Chả cá basa hấp (BS ngày 27/4/17) 20 24.000 480.000

Thịt đùi (BS ngày 29/4/17) 25 60.000 1.500.000

53.905.000

04/5/17 Chuối 30 7.000 210.000

Khăn giấy 3 75.000 225.000

Thịt đùi 15 60.000 900.000

1.335.000

06/5/17 Chuối 30 7.000 210.000

210.000

08/5/17 Chả cá basa hấp 25 24.000 600.000

Cá viên basa hấp 5 25.000 125.000

725.000

09/5/17 Hổ trợ Quỹ cháo Quảng Bình 10.000.000

Hành lá 1 30.000 30.000

Ớt bột 0,5 100.000 50.000

Chuối 30 7.000 210.000

10.290.000

11/5/17 Chuối 30 7.000 210.000

Nước dừa 5 10.000 50.000

260.000

12/5/17 Phí Internet T4 1 390.000 390.000

390.000

13/5/17 Thịt bò 18 1.600.000

Hành tây 1 10.000 10.000

Sả 2 7.500 15.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chuối 30 7.000 210.000

Dừa 9 11.000 99.000

1.934.000

16/5/17 Thịt đùi 20 50.000 1.000.000

Chuối 35 7.000 245.000

Lương  Kỳ 1 T5 C Nga 1.000.000

Lương  Kỳ 1 T5 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 1 T5 Tuấn Tú 2.000.000

Đỗ Vĩnh Phúc 4 70.000 280.000

5.025.000

17/5/17 Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Tiền điện T5 1 560.000 560.000

910.000

18/5/17 Chuối 35 7.000 245.000

Rau nêm 0,5 20.000 10.000

255.000

20/5/17 Vợt lưới Inox 2 120.000 240.000

Nĩa 100 1.000 100.000

Vá Inox 2 12.000 24.000

Phí VS T5 1 200.000 200.000

Chuối 35 7.000 245.000

Chanh 3 21.000 63.000

Mắm tôm 2 20.000 40.000

Ớt 1 5.000 5.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Bí xanh 15 7.000 105.000

Mướp 14 7.000 98.000

Kim bấm 1 40.000 40.000

Bao xốp 30 3 36.000 108.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

2.518.000

23/5/17 Thịt đùi 15 50.000 750.000

Chuối 35 7.000 245.000

Hành lá 1 30.000 30.000

Ớt 1 30.000 30.000

Tỏi 1 70.000 70.000

Bao tay xốp 1 48.000 48.000

Khăn giấy 2 75.000 150.000

Rau câu 3 75.000 225.000

Tiền nước T5 1 540.000 540.000

2.088.000

24/5/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

350.000

25/5/17 Thịt xay 15 50.000 750.000

Tỏi 2 60.000 120.000

Me 5 31.000 155.000

Rau nêm 0,5 20.000 10.000

Chuối 30 7.000 210.000

1.245.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



27/5/17 Chuối 35 7.000 245.000

Chả lụa 10 60.000 600.000

Chả chiên 15 70.000 1.050.000

Muối 5 8.000 40.000

Phí vận chuyển nước mắm 1 200.000 200.000

Bao tay xốp 1 48.000 48.000

Phí SMS VCB T4 1 8.800 8.800

2.191.800

30/5/17 Chuối 35 7.000 245.000

Củ cải trắng 15 8.000 120.000

Ớt 1 25.000 25.000

Hành lá 1 32.000 32.000

Bắp cải 15 8.000 120.000

Susu 20 6.000 120.000

Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

Lương  Kỳ 2 T5 C Nga 500.000

Lương  Kỳ 2 T5 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 2 T5 Tuấn Tú 2.000.000

4.912.000

31/5/17 Cá viên basa hấp 25 25.000 625.000

Gas 45kg 3 2.724.000

Phí chuyển tiền T4 8 3.300 26.400

Phí chuyển tiền T4 1 11.000 11.000

Phí chuyển tiền T5 10 3.300 33.000

Phí chuyển tiền T5 1 11.000 11.000

Tổng

Tổng



3.430.400

91.974.200

Tổng

Tổng cộng


